
STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

1

Biển chỉ dẫn thả 

trần (Biển 2 

mặt)

KT: 3500x600mm 

- Chất liệu khung: Khung thép hộp mạ kẽm 20x20mm, độ dày 1.2mm. Độ dày khung 120mm, 04 bên 

ốp tấm alumi alcorest màu trắng.

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trắng sữa, độ dày 3mm. Công nghệ in: In UV 3 lớp mực Đài Loan. 

Biển 2 mặt mica.

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh nhạt

- Mũi tên chỉ hướng in màu trắng, kích thước 150x120mm, chỉ các hướng theo hướng đi các khoa, 

phòng. 

- Tên các khoa, phòng: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 170pt, kiểu chữ in hoa đứng đậm.

- Chữ "Tầng/Level": in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 320pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm 

(tiếng việt) và kiểu chữ thường, viết hoa ký tự đầu, đứng, đậm (tiếng việt).

- Số tầng: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 955pt, kiểu chữ in hoa đứng đậm.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø240mm. 

- Logo của khoa cấp cứu, kích thước 135x135mm, nền đỏ, chữ thập trắng.

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh 

lưu STP-12V-400W Suntek.

- Thả trần bằng dây cáp inox Ø1,5mm

(như hình ảnh minh họa))
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Phụ lục:



STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

2

Biển tên khoa 

thả trần (Biển 2 

mặt)

KT: 1800x400mm 

- Chất liệu khung: Khung thép hộp mạ kẽm 20x20mm độ dày 1.2mm, khung theo thiết kế. Độ dày 

khung 120mm, 04 bên ốp tấm alumi alcorest màu trắng.

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trắng sữa, độ dày (3-5)mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

Biển 2 mặt mica.

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh nhạt

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø200mm. 

- Tên khoa, phòng tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 330pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Tên khoa, phòng tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 215pt, kiểu chữ thường, viết 

hoa ký tự đầu, đứng, đậm.

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh 

lưu STP-12V-400W Suntek.

- Thả trần bằng dây cáp inox Ø1,5mm

(Như hình ảnh minh họa)
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3
Biển tên phòng 

chức năng

KT: 300x250mm

- Chất liệu mặt biển: Mica trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh nhạt.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø40mm. 

- Số phòng: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 150pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Tên phòng chức năng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 80pt, kiểu chữ in hoa, 

đứng, đậm.

- Tên phòng chức năng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, 

viết hoa ký tự đầu, đứng, đậm.

- Lắp đặt bằng dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

4
Biển thông tin 

buồng bệnh

KT: 300x360mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh nhạt (Như hình ảnh minh họa).

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø45mm. 

- Số phòng: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 160pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Tên phòng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 100pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Tên phòng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 70pt, kiểu chữ in thường, viết hao 

ký tự đầu, đứng, đậm.

- Nội dung bác sỹ, diều dưỡng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ 

in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung bác sỹ, diều dưỡng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ 

in thường, viết hoa ký tự đầu, đứng, đậm.

- Thẻ tên bác sỹ, điều dưỡng: kích thước 300x40mm, chất liệu bằng mica trắng sữa, độ dày 2mm. In 

nội dung chữ màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ in thường, viết hoa ký tự 

đầu, đứng, đậm. (Tạo rãnh cài thẻ tên, thẻ tên tháo ra, lắp vào khi cần thay đổi thông tin).

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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5
Biển vẫy số 

phòng

KT: 180x180cm

- Chất liệu mặt biển: (hai mặt liên kết 2 tấm mica 3mm in ngược 2 mặt liên kết bằng keo chuyên dụng  

Mica màu trong, độ dày 2mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Biển 2 mặt, 2 tấm mica ghép với nhau, bằng keo dính chuyên dụng

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh nhạt (như hình ảnh minh họa)

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø40mm. 

- Tên phòng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 80pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Tên phòng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 80pt, kiểu chữ in thường, viết hoa 

ký tự đầu, đứng, đậm.

- Số phòng: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 320pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Đế biển mica trong 8mm vát cạnh mỹ thuật , có hèm kẹp cố định mặt biển lót lớp màu xanh cây nhận 

diện theo thiết kế kích thước liên kết vớ mặt biển bằng 02 đinh chốt mica : 220x30mm

- Lắp đặt treo lắp vuông góc với bề mặt tường bằng 2 vít nở M6

(Như hình ảnh minh họa)
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STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

6
Biển vẫy hộp 

đèn cấp cứu

KT: 600x300mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu sữa, độ dày 3mm, biển sáng 05 mặt. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực 

Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu đỏ và màu trắng

- Nội dung tiếng việt: In màu trắng,  font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung tiếng anh: In màu đỏ,  font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh 

lưu STP-12V-400W Suntek.

- Lắp đặt treo lắp khoan vít, bắt vuông góc với tường.

(Như hình ảnh minh họa)
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7
Biển vẫy hộp 

đèn cấp cứu

KT: 400x200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu sữa, độ dày 3mm, biển sáng 5 mặt. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực 

Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% 

màu vàng, 0% màu đen) và màu trắng

- Nội dung tiếng việt: In màu trắng,  font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung tiếng anh: In màu đỏ,  font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh 

lưu STP-12V-400W Suntek.

- Lắp đặt treo lắp khoan vít, bắt vuông góc với tường.

(Như hình ảnh minh họa)
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8
Biển tên nhà vệ 

sinh

KT: 150x200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt.

- Nội dung tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 45pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm.

- Nội dung tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 35pt, kiểu chữ in thường, đứng.

- Icon hình ảnh kích thước 47x51mm, in màu trắng, 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

9

Biển công năng 

tầng trong thang 

máy

KT: 300x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh .

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Số tầng tiếng việt: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 35pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Số tầng tiếng anh: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 35pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Tên khoa, phòng tiếng việt: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Tên khoa, phòng tiếng anh: in màu đen , font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in thường, viết 

hoa ký tự đầu, đứng.

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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10

Biển hướng dẫn 

sử dụng thang 

máy

KT: 300x300mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh.

- Nội dung hướng dẫn sử dụng thang - tiếng việt:  in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 18pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung hướng dẫn sử dụng thang - tiếng anh:  in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 18pt, kiểu 

chữ in thường, viết hoa ký tự đầu, đứng.

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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11

Biển công năng 

tầng bệnh viện 

ngoài thang máy

KT: 800x1200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø130mm. 

- Tên bệnh viện in màu vàng, font chữ: UTM Helvetins, cỡ chữ: 160pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Số tầng in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 220pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Tên khoa, phòng tiếng việt: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, 

đứng, đậm.

- Tên khoa, phòng tiếng anh: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in thường, 

viết hoa ký tự đầu, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

12
Số tầng thang 

máy

KT: cao 250mm

- Chất liệu: Inox 304 màu vàng xước, độ dày 1mm. Dựng chân nổi cao 3cm. 

- Font chữ: Myriad Pro

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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13 Tên thang máy

KT: cao 50mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan.

- Màu in: Màu xanh đậm

- Font chữ: Myriad Pro

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái 21

14
Biển tên thang 

bộ

KT: 300x70mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan.

- Màu in: Màu xanh đậm

- Font chữ: Myriad Pro

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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15

Biển thông tin 

sử dụng thang 

máy

KT: 200x300mm

- Chất liệu mặt biển: Inox trắng xước 304, độ dày 1mm dán trên đế mica đen 5mm. Công nghệ in: Ăn 

mòn hoá học trên bề mặt kim loại, phủ sơn đen.

- Icon cấm kích thước Ø50mm, sơn màu đỏ, và màu đen.

- Nội dung chữ tiếng việt: sơn màu đen, font chữ: UTM Times, cỡ chữ: 24pt, kiểu chữ in hoa, viết hoa 

ký tự đầu, đứng.

- Nội dung chữ tiếng anh: sơn màu đen, font chữ: UTM Times, cỡ chữ: 24pt, kiểu chữ in thường, đứng.

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

16
Biển thang thoát 

hiểm

KT: 300x150mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh nhạt

- Khung viền in màu đỏ 

- Icon kích thước 77x85mm, in màu đỏ 

- Nội dung thang tiếng việt: in màu đỏ, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung thang tiếng anh: in màu đỏ, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 60pt, kiểu chữ in hoa, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)
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17
Biển số hotline 

bệnh viện

KT: 300x200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh nhạt 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø45mm. 

- Tên bệnh viện: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Số hotline bệnh viện: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 90pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Thông tin biển - tiếng việt: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 20pt, kiểu chữ in hoa, 

đứng, đậm.

- Thông tin biển - tiếng anh: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 20pt, kiểu chữ thường, 

nghiêng.

- Đường dây nóng Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện - tiếng việt: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 42pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Đường dây nóng Bộ Y tế, giám đốc bệnh viện - tiếng anh: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 42pt, kiểu chữ thường, viết hoa ký tự đầu, nghiêng, đậm.

- Số hotline bộ y tế: in màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 90pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               7 

18
Biển cảnh báo 

trơn trượt

KT: 300x200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm và màu vàng

- Tên biển cảnh báo in màu vàng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Icon kích thước 12x12mm, in màu đỏ

- Nội dung tiếng việt: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung tiếng anh: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ in hoa, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             70 
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19

Biển hướng dẫn 

bỏ rác vào 

thùng/khuyến 

khích tiết kiệm

KT: 200x300mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh tím và màu trắng

- Nội dung khuyến khích tiếng việt: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, 

đứng, đậm.

- Nội dung khuyến khích tiếng anh: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in 

thường, đứng.

- Nội dung cấm tiếng việt: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung cấm tiếng anh: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in thường, đứng.

- Icon hình ảnh hinh trên hình tròn Ø30mm, in màu đỏ, icon in màu đen

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             70 

20 Biển chú ý

KT: 300x200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø40mm. 

- Biểu tượng chú ý: hình tam giác kích thước 35x35x35mm, in màu đỏ; dấu chấm than bên trong kích 

thước 22x5mm, in màu xanh nhạt. 

- Khung viền chú ý: in màu đỏ.

- Chữ Chú ý - tiếng việt: in màu đỏ; font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 90pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Chữ Chú ý - tiếng anh: in màu đỏ; font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 45pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung chú ý - tiếng việt: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Nội dung chú ý - tiếng anh: in màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, nghiêng, 

đậm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 

21
Biển cảnh báo 

phóng xạ

KT: 230x200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu vàng và màu đen

- Logo phóng xạ kích thước Ø70mm, in màu đen

- Nội dung cảnh báo in trên khung nền trắng, kích thước 140x25mm, in chữ màu đen, font chữ: Myriad 

Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               2 
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22

Bảng hướng dẫn 

vệ sinh tay (5 

thời điểm)

KT: 400x300mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Màu trắng và màu vàng.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø30mm. 

- Tên biển bảng tiếng việt: In màu vàng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Tên biển bảng tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 20pt, kiểu chữ in hoa, đứng.

- Icon hình ảnh in trên hình tròn kích thước Ø35cm, thể hiện các bước rửa tay. 

- Nội dung hướng dẫn - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng, đậm.

- Nội dung hướng dẫn - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng.

- Nội dung ghi chú - tiếng việt: In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng, đậm.

- Nội dung ghi chú - tiếng anh: In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng.

- Các nội dung khuyến khích: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 20pt, kiểu chữ in thường, 

đứng, đậm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             48 
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23

Bảng hướng dẫn 

vệ sinh tay 

thường quy

KT: 200x300mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh nhạt. Màu trắng và màu vàng .

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø28mm. 

- Tên biển bảng tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Tên biển bảng tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 20pt, kiểu chữ in hoa, đứng.

- Icon hình ảnh in trên hình tròn kích thước Ø38cm, thể hiện các bước rửa tay. 

- Nội dung hướng dẫn - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng, đậm.

- Nội dung hướng dẫn - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng.

- Nội dung ghi chú - tiếng việt: In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng, đậm.

- Nội dung ghi chú - tiếng anh: In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in 

thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             65 

24
Chuông gọi 

nhân viên y tế

KT: 100x150mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt.

- Nội dung biển tiếng việt: In màu đỏ, viền màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 35pt, kiểu chữ in 

thường, đứng, đậm.

- Icon hình ảnh kích thước Ø40mm, in nền màu trắng, khung viền và mũi tên chỉ hướng in màu đỏ.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             35 

25 Số giường bệnh

KT: Ø100mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh nhạt. Nội dung chữ in màu trắng

- Font chữ: Myriad Pro

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái           136 
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26

Biển quy trình 

rửa tay ngoại 

khoa

KT: 600x800mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm;

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø34mm. 

- Tên biển bảng tiếng việt: In màu vàng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Nội dung in màu xanh tím, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, đứng và màu đỏ, 

font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, nghiêng)

- Khung bảng in màu xanh đậm;

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               2 

27

Quy định phân 

loại chất thải y 

tế

KT: 600x800mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt.

- Icon hình ảnh minh hoạ, kích thước 30x30mm, nền in màu vàng, khung viền và icon in màu đen

- Nội dung chất thải lây nhiễm in màu vàng đậm và màu vàng. Nội dung chữ in màu xanh tím, font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm.

- Nội dung chất thải nguy hại in màu đen và màu xám. Nội dung chữ in màu xanh tím, font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm.

- Nội dung chất thải thông thường in màu xanh lá và màu trắng. Nội dung chữ in màu xanh tím, font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             12 

28
Bảng thông tin 

hoạt động

KT: 2000x1200mm

- Chất liệu mặt biển: Kính cường lực Hải Long 10mm, Công nghệ in: In decal mực Đài Loan cán 

ngược mặt sau

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm, màu xanh nhạt. Màu trắng 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø12mm. 

- Tên bảng biển: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 250pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Lịch trực chia ô thành 6 ngày trong tuần, mỗi ô kích thước 150x100mm. Khung viền in màu đen (C0, 

M0. Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen). Các ngày trong tuần 

in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 60pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Bao gồm 6 kẹp inox, dùng để kẹp các tờ A4 nội dung tuỳ biến theo nhu cầu.

- Lắp đặt 06 trụ kính inox, mũ trụ Ø18mm, khoan bắt trên tường.

(Như hình ảnh minh họa)

cái               7 
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29
Biển nội quy 

buồng bệnh

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm. 

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt , font chữ: UTM-Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Nội dung nội quy: In màu đen , font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Các icon chỉ dẫn in màu đỏ và màu xanh nhạt, kích thước 10x10cm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             35 

30

Biển quyền và 

nghĩa vụ người 

bệnh

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm. 

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt, font chữ: UTM-Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Nội dung nội quy: In màu đen, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Các icon chỉ dẫn in màu đỏ và màu xanh nhạt, kích thước 10x10cm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               4 



STT
Danh mục hàng 

hóa
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31

Biển nội quy 

khoa gây mê hồi 

sức

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên khoa: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Tên loại bảng nội quy: In màu xanh đậm, font chữ: UTM-Helvetin, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, 

đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 100pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 

32
Biển nội quy 

khu hồi tỉnh

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 
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33
Biển nội quy 

khu phẫu thuật

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 

34
Biển nội quy 

phòng siêu âm

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 

35
Biển nội quy 

khoa xét nghiệm

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 



STT
Danh mục hàng 

hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật Hình ảnh minh họa

Đơn vị 

tính
Số lượng

36

Biển quy định ra 

vào khu vực xét 

nghiệm

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 

37

Biển Nội quy an 

toàn bức xạ (Bộ 

2 biển)

Đối với nhân 

viên y tế; Đối với 

người bệnh, 

người nhà người 

bệnh)

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               2 

38

Biển Hướng dẫn 

sử dụng liều kế 

cá nhân

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 
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tính
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39

Biển Quy trình 

vận hành hệ 

thống x-quang 

kỹ thuật số

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Logo bệnh viện kích thước Ø470mm, chìm 

nền 95%

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm. 

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 

40

Biển Quy trình 

khám bệnh viện 

phí (Người bệnh 

không có bảo 

hiểm y tế)

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm. 

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt, font chữ: UTM-Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Nội dung nội quy: In màu trắng trên nền màu xanh nhạt, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ 

thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 



STT
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41

Biển Quy trình 

khám bệnh viện 

phí (Người bệnh 

có bảo hiểm y tế)

KT: 400x600mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ.

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm. 

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt, font chữ: UTM-Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, 

đậm.

- Nội dung nội quy: In màu trắng trên nền màu xanh nhạt , font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu 

chữ thường, đứng.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 

42 Bảng sơ đồ tầng

KT: 800x1200mm

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực Đài Loan. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm; màu xanh nhạt. Màu trắng và màu vàng

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø28mm. 

- Tên bảng sơ đồ: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 200pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Sơ đồ in màu theo thiết kế của bệnh viện

- Nội dung phòng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 60pt, kiểu chữ in thường, 

đứng, đậm.

- Nội dung phòng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, 

đứng.

- Nội dung ghi chú - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, 

đứng, đậm.

- Nội dung ghi chú - tiếng anh:  In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in thường, 

đứng, đậm.

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái             14 
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43
Biển cột chỉ dẫn

Biển cột chỉ dẫn

KT: mặt biển: 400x400mm

Chiều cao cột: 1400mm

- Chất liệu: Thân cột, khung viền mặt biển, chụp đế inox 304 màu trắng xước.; Đế bản mã thép độ dày 

8mm. Mặt biển tấm alumi độ dày 3mm. Công nghệ in: In decal mực Đài Loan

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm 

- Nội dung in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm

(Như hình ảnh minh họa)

cái             20 

44
Biển cột chỉ dẫn 

ngoài trời

KT: Module: 900x300mm, thường bao gồm 03 module

Chiều cao cột: 2500mm

- Chất liệu: Thân cột thép hộp mạ kẽm, độ dày 1.8mm, kích thước hộp 40x40mm, đai cột 2mm.

Mặt bích độ dày 5mm, Khung xương trong biển 36x36mm, độ dày 1,4mm. Mặt biển tấm alumi in màu 

xanh đậm, độ dày 3mm, cắt CNC lọng nội dung chữ. Lót tấm mica sữa 3mm. - Bên trong gắn đèn LED 

module 3 bóng Suntek-6113, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-400W 

Suntek.

- Nội dung tiếng việt: font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 250pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm

- Nội dung tiếng việt: font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 160pt, kiểu chữ in hoa, đứng

- Mũi tên chỉ hướng kích thước: 100x130mm

- Lắp đặt đào hố 400x400x400mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông

(Như hình ảnh minh họa)

cái               3 
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45
Biển sơ đồ bệnh 

viện ngoài trời

KT: Mặt biển: 3000x2250mm

Chiều cao tổng thể: 3000x3000mm

- Chất liệu: Mặt biển kính cường lực Hải Long 10mm. Công nghệ in: In decal mực Đài Loan bồi mặt 

sau kính.

- Chất liệu khung: Inox 304 màu trắng xước, kích thước 10x150mm, uốn gập bo viền 4 góc theo thiết 

kế. 

- Hậu biển: thiết kế 04 cánh có thể đóng mở để thay thế nội mặt biển, gắn đèn LED module 3 bóng 

Suntek-6113, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-400W Suntek. 

- Bao gồm bộ hẹn giờ Panasonic và Attomat LS 90A

- 02 Thân cột inox 304 màu trắng xước, độ dày 1,8mm, kích thước Ø90mm. Mặt bích inox 8mm, chân 

tăng cứng.

- Lắp đặt đào hố 600x600x600mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông

cái               1 

46

Biển tên bệnh 

viện ngoài trời

KT: mặt biển: 1200x800mm

Chiều cao tổng thể: 2800mm

- Chất liệu: mặt biển alumi. Công nghệ in UV 3 lớp mực Đài Loan. Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, 

K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); màu xanh nhạt (C40, M0, 

Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø200mm. 

- Tên bệnh viện in màu vàng  (C0, M0. Y100, K0 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 

0% màu đen), font chữ: UTM Helvetins, cỡ chữ: 200pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Các nội dung địa chỉ, giấy phép, số điện thoại in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ 100pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm

- 02 Thân cột thép hộp mạ kẽm, độ dày 1,4mm, kích thước 40x40mm

- Lắp đặt đào hố 600x600x600mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông

cái               1 
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47

Biển chỉ dẫn 

bệnh viện ngoài 

trời

KT: mặt biển: 1200x800mm

Chiều cao tổng thể 2800mm

- Chất liệu: mặt biển tôn sơn tĩnh điện màu xanh lơ

- Các nội dung in ấn theo quy cách thiết kế trên nền đecan phản quang 3M Mỹ

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø400mm. 

- Tên bệnh viện in màu trắng, font chữ: UTM Helvetins, cỡ chữ: 250pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm.

- Mũi tên chỉ hướng in màu trắng, kích thước 

- 02 Thân cột thép sơn trắng đỏ độ dày 1,4mm, kích thước Ø350mm

- Lắp đặt đào hố 600x600x600mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông

cái               1 

48
Biển tên bệnh 

viện

KT: 500x350mm

- Chất liệu; Inox 304 màu vàng xước độ dày 1mm. Công nghệ in: Ăn mòn hoá học kim loại, phủ sơn 

màu xanh đậm. In logo nhận diện thương hiệu bệnh viện kích thước Ø70mm. Dán trên đế mica đen, độ 

dày 5mm

- Tên bệnh viện: font chữ: UTM Helvetins, cỡ chữ: 125pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm

- Số giấy phép: Font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 60pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm

- Địa chỉ: Font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng

(Như hình ảnh minh họa)

cái               1 


